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BẢNG MÔ TẢ 
(Kèm theo Công văn số   279 /TTYT-TCHC ngày 13/5/2024 của TTYT La Gi về việc yêu cầu báo giá) 

 

Stt 
TÊN MẶT HÀNG -  

Yêu cầu về quy cách 

Đơn vị 

tính 

Nước 

SX 

Số 

lượng 

Đơn giá  

(có 

VAT) 

Thành 

tiền 
Địa điểm cung cấp,  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

-  Trang phục: Tiến sỹ, Thạc sỹ, Bác sỹ 

- Giới tính: NAM 

- Quy cách:- Áo chất liệu vải Kate ford loại 1, màu trắng. 

Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, 

phía sau xẻ giữa tới ngang mông. - Quần Kaki Thành Công 

biên thêu màu trắng; Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 2 túi chéo 

và 1 túi sau.- Mũ và khẩu trang theo màu sắc của áo. 

Bộ VN 9   

85 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường Tân An, thị xã 

La Gi, Bình Thuận 

2 

- Trang phục: Tiến sỹ, Thạc sỹ, Bác sỹ 

- Giới tính: NỮ 

Quy cách:- Áo chất liệu vải Kate ford loại 1, màu trắng. Kiểu 

dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 

tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, phía sau xẻ giữa 

tới ngang mông. - Quần Kaki Thành Công biên thêu màu trắng; 

Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 2 túi chéo và 1 túi sau.- Mũ và 

khẩu trang theo màu sắc của áo. 

 

 

Bộ VN 11   

85 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường Tân An, thị xã 

La Gi, Bình Thuận 



Stt 
TÊN MẶT HÀNG -  

Yêu cầu về quy cách 

Đơn vị 

tính 

Nước 

SX 

Số 

lượng 

Đơn giá  

(có 

VAT) 

Thành 

tiền 
Địa điểm cung cấp,  

3 

- Trang phục: DƯỢC SỸ 

- Giới tính: NAM 

- Quy cách: Áo chất liệu vải Kate ford loại 1, màu trắng. 

Kiểu dáng: Áo blouse, cổ 2 ve , cài cúc giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 2 

túi chéo và 1 túi ngực, phía sau xẻ giữa tới ngang 

mông.- Quần Kaki Thành Công biên thêu màu trắng; 

Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 2 túi chéo, có 1 túi sau.- Mũ 

và khẩu trang: Theo màu sắc của áo. 

 

Bộ VN 2   

85 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường Tân An, thị xã 

La Gi, Bình Thuận 

4 

- Trang phục: DƯỢC SỸ 

- Giới tính: NỮ 

- Quy cách: Áo chất liệu vải Kate ford loại 1, màu trắng. 

Kiểu dáng: Áo blouse, cổ 2 ve , cài cúc giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 2 

túi chéo và 1 túi ngực, phía sau xẻ giữa tới ngang 

mông.- Quần Kaki Thành Công thun co giãn 100% 

cotton, màu trắng; Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 2 túi 

chéo.- Mũ và khẩu trang: Theo màu sắc của áo.. 

 

Bộ VN 16   

85 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường Tân An, thị xã 

La Gi, Bình Thuận 

5 
- Trang phục: Điều dưỡng, Y Sỹ 

- Giới tính: NAM 
Bộ VN 17   

85 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường Tân An, thị xã 

La Gi, Bình Thuận 



Stt 
TÊN MẶT HÀNG -  

Yêu cầu về quy cách 

Đơn vị 

tính 

Nước 

SX 

Số 

lượng 

Đơn giá  

(có 

VAT) 

Thành 

tiền 
Địa điểm cung cấp,  

- Quy cách: Áo chất liệu vải Kate ford loại 1, màu trắng. 

Kiểu dáng: Áo blouse, cổ 2 ve , cài cúc giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 2 

túi chéo và 1 túi ngực, phía sau xẻ giữa tới ngang 

mông.- Quần Kaki Thành Công thun co giãn 100% 

cotton, màu trắng; Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 2 túi 

chéo.- Mũ và khẩu trang: Theo màu sắc của áo.. 

6 

- Trang phục: Điều dưỡng, Y Sỹ 

- Giới tính: NỮ 

- Quy cách: Áo chất liệu vải Kate ford loại 1, màu trắng. 

Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 

tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi; Túi 

áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 

0,5cm.- Quần Kaki Thành Công thun co giãn 100% 

cotton, màu trắng; Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 2 túi 

chéo.- Mũ và khẩu trang theo màu sắc của áo. 

Bộ VN 59   

85 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường Tân An, thị xã 

La Gi, Bình Thuận 

7 

- Trang phục: BẢO VỆ 

- Giới tính: NAM 

- Quy cách: Áo chất liệu vải Kate Mỹ biên thêu loại 1 

hoặc tương đương, màu xanh cô ban sẫm hoặc màu xanh 

đen. Kiểu dáng: Áo cổ đức, cài cúc giữa, có nẹp cầu vai, 

dài tay hoặc ngắn tay, gấu tay có măng xéc hoặc lơ vê, 

Bộ VN 4   

85 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường Tân An, thị xã 

La Gi, Bình Thuận 



Stt 
TÊN MẶT HÀNG -  

Yêu cầu về quy cách 

Đơn vị 

tính 

Nước 

SX 

Số 

lượng 

Đơn giá  

(có 

VAT) 

Thành 

tiền 
Địa điểm cung cấp,  

phía trước có 2 túi có nắp.- Quần chất liệu vải Terilen Ý 

hoặc tương đương, màu xanh đen; Kiểu dáng: Quần âu 2 

ly, có 1 túi sau. 

8 

- Trang phục: HỘ LÝ 

- Giới tính: NỮ 

- Quy cách :Áo chất liệu vải Kate silk loại 1 hoặc tương 

đương, màu xanh hòa bình; Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, 

cài cúc giữa, ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía 

trước có 2 túi.- Quần chất liệu vải Kate silk loại 1 hoặc 

tương đương, màu xanh hòa bình; Kiểu dáng: Quần lưng 

thun, có 2 túi chéo.- Mũ và khẩu trang theo màu áo. 

Bộ VN 2   

85 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường Tân An, thị xã 

La Gi, Bình Thuận 

9 

- Trang phục: NỮ HỘ SINH 

- Giới tính: NỮ 

- Quy cách : Áo chất liệu vải Kate ford loại 1, màu trắng. 

Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 

tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi; Túi 

áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 

0,5cm.- Quần Kaki Thành Công thun co giãn 100% 

cotton, màu trắng; Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 2 túi 

chéo.- Mũ và khẩu trang theo màu sắc của áo. 

 

 

Bộ VN 14   

85 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường Tân An, thị xã 

La Gi, Bình Thuận 



Stt 
TÊN MẶT HÀNG -  

Yêu cầu về quy cách 

Đơn vị 

tính 

Nước 

SX 

Số 

lượng 

Đơn giá  

(có 

VAT) 

Thành 

tiền 
Địa điểm cung cấp,  

10 

- Trang phục: KỸ THUẬT VIÊN, CỬ NHÂN, KỸ SƯ 

- Giới tính: NAM 

- Quy cách : Áo chất liệu vải Kate ford loại 1, màu trắng. 

Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 

tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi.- Quần 

Kaki Thành Công biên thêu màu trắng; Kiểu dáng: Quần 

âu 2 ly, có 2 túi chéo và 1 túi sau.- Mũ và khẩu trang 

theo màu sắc của áo. 

Bộ VN 5   

85 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường Tân An, thị xã 

La Gi, Bình Thuận 

11 

- Trang phục: KỸ THUẬT VIÊN, CỬ NHÂN, KỸ SƯ 

- Giới tính: NỮ 

- Quy cách : Áo chất liệu vải Kate ford loại 1, màu trắng. 

Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 

tay, chiều dài áo ngang mông,phía trước có 3 túi.- Quần 

Kaki Thành Công thun co giãn 100% cotton, màu trắng; 

Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 2 túi chéo.- Mũ và khẩu 

trang theo màu sắc của áo. 

Bộ VN 7   

85 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường Tân An, thị xã 

La Gi, Bình Thuận 



Stt 
TÊN MẶT HÀNG -  

Yêu cầu về quy cách 

Đơn vị 

tính 

Nước 

SX 

Số 

lượng 

Đơn giá  

(có 

VAT) 

Thành 

tiền 
Địa điểm cung cấp,  

12 

- Trang phục: TÀI XẾ 

- Giới tính: NAM 

- Quy cách : Áo chất liệu vải Kate Mỹ biên thêu loại 1 

hoặc tương đương, màu xanh đen. Kiểu dáng: Áo kiểu 

bu dông, cổ đức, cài cúc giữa, có nẹp cầu vai, dài tay 

hoặc ngắn tay, gấu tay có măng xéc hoặc lơ vê, phía 

trước có 2 túi có nắp.- Quần Kaki chất liệu vải Terilen Ý 

hoặc tương đương, màu xanh đen; Kiểu dáng: Quần âu 2 

ly, có 1 túi sau. 

Bộ VN 1   

85 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường Tân An, thị xã 

La Gi, Bình Thuận 

13 

- Trang phục: NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG 

- Giới tính: NAM 

- Quy cách : Áo chất liệu vải Kate Mỹ biên thêu loại 1 

hoặc tương đương, màu trắng. Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ 

đức, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay.- Quần chất liệu 

vải Terilen Ý hoặc tương đương, màu đen; Kiểu dáng: 

Quần âu 2 ly, có 2 túi chéo và 1 túi sau.  

Bộ VN 5   

85 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường Tân An, thị xã 

La Gi, Bình Thuận 

14 

- Trang phục: NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG 

- Giới tính: NỮ 

- Quy cách : Áo chất liệu vải Kate Mỹ biên thêu loại 1 

hoặc tương đương, màu trắng. Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ 

đức, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay.- Quần chất liệu 

Bộ VN 10   

85 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường Tân An, thị xã 

La Gi, Bình Thuận 



Stt 
TÊN MẶT HÀNG -  

Yêu cầu về quy cách 

Đơn vị 

tính 

Nước 

SX 

Số 

lượng 

Đơn giá  

(có 

VAT) 

Thành 

tiền 
Địa điểm cung cấp,  

vải Terilen Ý hoặc tương đương, màu đen; Kiểu dáng: 

Quần âu 2 ly, có 2 túi chéo và 1 túi sau.  

TỔNG CỘNG BỘ VN 161    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


